
Stt Họ tên Lớp Giới tính Nơi sinh Năm sinh Dân tộc SĐD cá nhân

520 Lâm Quốc Anh 6A9 Nam Bình Dương 29/06/2013 Kinh

521 Nguyễn Hồng Ân 6A9 Nữ Bình Dương 09/06/2012 Kinh

522 Ngô Gia Bảo 6A9 Nam Bình Dương 10/10/2012 Kinh

523 Trần Hoàng Gia Bảo 6A9 Nam Bình Dương 25/07/2013 Kinh

524 Trần Vũ Minh Châu 6A9 Nữ TP. Hồ Chí Minh 06/12/2013 Kinh

525 Phan Cao Cường 6A9 Nam Tây Ninh 26/03/2013 Kinh

526 Tống Thiên Di 6A9 Nữ Bình Dương 15/06/2013 Kinh

527 Nguyễn Trang Diệu 6A9 Nữ Bình Dương Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương10/10/2010 Kinh 074310001397

528 Phạm Trần Bảo Hân 6A9 Nữ Bình Dương 12/09/2013 Kinh

529 Phạm Bảo Hiếu 6A9 Nam Bình Dương 30/03/2013 Kinh

530 Trần Hoài Đức Hiếu 6A9 Nam Bình Dương 21/08/2013 Kinh

531 Trần Thanh Trung Hiếu 6A9 Nam Bình Dương 10/03/2013 Kinh

532 Đào Quốc Huy 6A9 Nam TP. Hồ Chí Minh 09/06/2013 Kinh

533 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 6A9 Nam Cần Thơ 09/04/2013 Kinh

534 Nguyễn Thị Thanh Hương 6A9 Nữ Bình Dương 17/08/2013 Kinh

535 Phạm Lê Anh Khoa 6A9 Nam Bình Dương 23/03/2013 Kinh

536 Nguyễn Văn Chí Minh 6A9 Nam Đồng Tháp 14/01/2013 Kinh

537 Đặng Trà My 6A9 Nữ  Bình Dương  28/10/2013 Kinh

538 Ninh Thị Bảo Ngọc 6A9 Nữ Bình Dương 08/12/2013 Kinh

539 Võ Lê Thảo Nguyên 6A9 Nữ Bình Dương 30/11/2013 Kinh

540 Nguyễn Hoàng Nhân 6A9 Nam Bình Dương 19/06/2013 Kinh

541 Vòng A Nhẫn 6A9 Nam Bình Dương 05/05/2013 Kinh

542 Lương Ngọc Khánh Nhi 6A9 Nữ Bình Dương 11/12/2013 Kinh

543 Nguyễn Duy Phát 6A9 Nam TP. Hồ Chí Minh 29/08/2013 Kinh

544 Nguyễn Thuận Phong 6A9 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 27/11/2013 Kinh
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545 Ngô Thành Phúc 6A9 Nam Tây Ninh 29/05/2013 Kinh

546 Cao Hoàng Minh Quang 6A9 Nam TP. Hồ Chí Minh 17/09/2013 Kinh

547 Lê Trung Quân 6A9 Nam Bình Dương 07/12/2012 Kinh

548 Nguyễn Như Quỳnh 6A9 Nữ Bình Dương 29/01/2013 Kinh

549 Nguyễn Ngọc Tấn Tài 6A9 Nam Bình Dương 27/03/2013 Kinh

550 Nguyễn Minh Thành 6A9 Nam Bình Dương 02/01/2013 Kinh

551 Nguyễn Minh Thiện 6A9 Nam Bình Dương 24/11/2013 Kinh

552 Nguyễn Huỳnh Mai Kim Thuy 6A9 Nữ Tiền Giang 20/05/2012 Kinh

553 Nguyễn Thị Anh Thư 6A9 Nữ Bình Dương 17/11/2013 Kinh

554 Lê Nguyễn Hoài Thương 6A9 Nữ Bình Long 21/01/2013 Kinh

555 Bùi Ngọc Tiên 6A9 Nữ TP.HCM 18/04/2013 Kinh

556 Nguyễn Thu Trang 6A9 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 29/12/2013 Kinh

557 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 6A9 Nữ Bình Dương 09/11/2013 Kinh

558 Lê Ngọc Minh Trúc 6A9 Nữ Bình Dương 30/09/2013 Kinh

559 Nguyễn Minh Tường 6A9 Nam Bình Dương 30/09/2013 Kinh

560 Nguyễn Thị Tường Vi 6A9 Nữ Bình Dương 30/06/2013 Kinh

561 Hà Quý Vương 6A9 Nam Bình Dương 10/05/2013 Kinh

562 Trương Minh Phúc Xinh 6A9 Nam Bình Dương 01/01/2013 Kinh

563 Lê Thị Hoàng Yến 6A9 Nữ Bình Dương 01/01/2013 Kinh

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


